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Căn cứ Kế hoạch số 2707/KH-SYT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế 

tỉnh Bắc Kạn về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Kạn, 

năm 2021 -2022. 

          Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 năm 2021 -2022. Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch triển 

khai như sau: 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng các loại vắc xin phòng 

COVID-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn huyện. 

 2. Mục tiêu cụ thể  

- Tiếp nhận và sử dụng 100% số liều vắc xin phòng COVD-19 được Bộ Y tế 

cấp và các nguồn khác của tỉnh để tiêm cho người dân theo thứ tự ưu tiên do Ban 

Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin COVD-19 quyết định.  

- Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trong năm 2021; trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý 

I năm 2022.  

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình triển khai các chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19.  

3. Yêu cầu  

- Tổ chức tiêm chủng nhanh nhất, an toàn nhất trên địa bàn toàn huyện (Dự 

kiến tiêm 300 đến 400 liều/ngày nếu có đủ vắc xin). 

- Đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người trong cùng một thời gian, 

một điểm tiêm chủng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

- Đảm bảo chất lượng tiêm chủng, đúng tiến độ và công bằng, minh bạch, 

công khai cho đối tượng được tiêm biết.  

- Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch: 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể 

như: Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh...tham gia 

chiến dịch.  

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG VÀ SỐ LIỀU VẮC XIN DỰ KIẾN  

1. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.  

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện.  



2. Đối tƣợng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  

Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo 

của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực 

lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế, các đối tượng mắc bệnh mãn tính.  

Cụ thể:  

a) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);  

b) Người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra 3 

dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);  

c) Lực lượng Quân đội;  

d) Lực lượng Công an;  

đ) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước 

ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế 

hoạt động tại Việt Nam;  

e) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;  

g) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp 

dịch vụ điện, nước;  

h) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào 

tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ 

chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều 

người; 

 i) Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;  

k) Người sinh sống tại các vùng có dịch;  

l) Người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;  

m) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao 

động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở 

nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; vận động viên thể dục, 

thể thao thuộc các đội tuyển của tỉnh dự thi đấu các giải quốc gia, quốc tế;  

n) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế 

xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch 

vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, bưu chính viễn thông, 

chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây 

dựng, người dân ở vùng, khu du lịch, người cung cấp hàng hóa tiếp xúc với nhiều 

người;  

o) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;  

p) Người lao động tự do;  

q) Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế;  

Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao 

gồm cả nhà nước và tư nhân.  

3. Số liều vắc xin dự kiến  

- Tổng số liều vắc xin tiêm đủ 2 mũi cho số người từ 18 tuổi trở lên, dự kiến 

là 55.590 liều.  



- Căn cứ vào số đối tượng cần tiêm và số lượng vắc xin được cấp để xác định 

nhân lực và thời gian mời đối tượng.  

Thời gian triển khai tiêm vắc xin khi nhận được vắc xin: Ngay sau khi nhận 

vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thì thông báo thời gian địa điểm cho 

đối tượng tiêm và triển khai tiêm theo quy định.  

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Công tác chỉ đạo và điều hành  

- Công tác tổ chức phải đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chiến dịch triển 

khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các cấp; phải huy động cả hệ thống 

chính trị vào cuộc; trong đó ngành Y tế chịu trách nhiệm về tham mưu và thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn.  

- Ban chỉ đạo huyện; các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, huyện.  

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và hỗ trợ chuyên môn trong quá trình 

triển khai chiến dịch.  

2. Truyền thông  

- Truyền thông đa dạng dưới nhiều hình thức trực tiếp tại cộng đồng và gián 

tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài phát thanh, mạng xã hội 

nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã 

hội tham gia tiêm chủng.  

- Xây dựng các phương án kịp thời ứng phó với sự cố truyền thông về tiêm 

chủng nếu xảy ra.  

- Nội dung truyền thông cần tập trung vào:  

+ Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

+ Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin.  

+ Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng 

dẫn cách xử lý các phản ứng không mong muốn sau tiêm chủng.  

+ Hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử, cách thức đăng ký tiêm vắc xin.  

3. Hình thức tổ chức tiêm  

Tùy theo số lượng vắc xin được cung ứng, tình hình dịch trên địa bàn, tham 

mưu Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng sẽ quyết định các hình thức triển khai 

tiêm chủng; trong đó ưu tiên triển khai hình thức tổ chức tại các điểm tiêm chủng 

công lập cố định kết hợp với tiêm lưu động. Trong trường hợp cần thiết sẽ huy 

động sự tham gia của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ ngoài công lập.  

3.1. Tại các điểm tiêm chủng cố định  

- Tổ chức tại các điểm tiêm chủng cố định đã đủ điều kiện tiêm chủng bao 

gồm: 14 Trạm Y tế, Trung tâm Y tế tuyến huyện.  

- Mỗi điểm tiêm, tổ chức tiêm không quá 100 người/buổi/bàn tiêm.  

- Tùy theo đối tượng tiêm chủng mà các điểm tiêm chủng có thể thiết lập 

nhiều bàn tiêm. 

- Mỗi bàn tiêm cần bố trí đủ nhân lực thực hiện quy trình tiêm chủng, trong 

đó có nhân viên hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử để có chứng nhận 

điện tử về tiêm vắc xin phòng COVD-19 và báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày 

theo qui định.  



- Có thể triển khai theo hình thức cuốn chiếu từng cụm khu dân cư, thôn bản, 

tổ dân phố, các cơ quan, trường học.  

3.2. Tại các điểm tiêm lƣu động  

Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm chủng với số lượng 

tại các cơ quan, trường học có nhiều đối tượng tiêm hoặc có thể tổ chức các điểm 

tiêm ngoại Trạm Y tế đối với các thôn bản xa Trạm Y tế từ 8 km trở lên.  

4. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch  

4.1. Chuẩn bị đối tƣợng tiêm  

- Rà soát lập danh sách đầy đủ đối tượng tiêm phòng vắc xin COVID-19 xắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn. Danh sách thống kê đối tượng trong diện tiêm 

chủng COVID-19 phải có đầy đủ thông tin bao gồm họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, điện thoại, nghề nghiệp, số chứng minh thư/căn cước công dân, số thẻ bảo 

hiểm y tế, địa chỉ nơi ở hiện tại...theo đúng quy định tại Quyết định số 3355/QĐ-

BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022. Danh sách đối tượng được tiêm 

vắc xin phải được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện trở lên phê 

duyệt và công khai tại cơ sở tiêm chủng.  

- Tăng cường khám sàng lọc để phát hiện các trường hợp mắc bệnh mãn tính 

để có kế hoạch can thiệp nhằm hạn chế tối đa các trường hợp phải trì hoãn tiêm.  

4.2. Chuẩn bị cơ sở vật chất  

- Cơ sở tiêm chủng phải tự thực hiện rà soát các nội dung về an toàn tiêm 

chủng theo Phụ lục 1 tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (gọi tắt là Quyết 

định số 3588). Có kế hoạch khắc phục tất cả các vấn đề tồn tại của cơ sở tiêm 

chủng trước khi tổ chức tiêm chủng, việc rà soát phải thực hiện định kỳ.  

- Khoa Dược, TTB-VTYT rà soát, củng cố, duy trì kho dây truyền lạnh đạt 

GSP sẵn sàng tiếp nhận vắc xin và vật tư tiêm chủng.  

4.3. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tƣ tiêm chủng  

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao, biểu mẫu tiêm 

chủng để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai chiến dịch. Chuẩn bị 

đầy đủ các hòm lạnh, phích vắc xin để vận chuyển, bảo quản vắc xin.  

- Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ chuyển cấp cứu 

trong trường hợp cần thiết (danh sách người và phương án hỗ trợ cấp cứu cần 

được in và dán ngay bàn tiêm).  
- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp 

thích hợp (ít nhất 1 lần/buổi khi có dịch tại cộng đồng và ít nhất 1lần/ngày khi 

không có dịch tại cộng đồng).  

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra 

vào và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc (tay 

nắm cửa…)  

- Sắp xếp bàn tiêm chủng đảm bảo thuận tiện cho nhân viên y tế khi thao tác. 

Trên bàn tiêm chủng có các thiết bị cần thiết cho việc bảo quản, tiêm vắc xin như: 

phích vắc xin, dung môi, bơm kim tiêm, khay đựng panh, panh, lọ đựng bông khô 

và lọ đựng bông có cồn, hộp chống sốc, bút. Hộp an toàn, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ 

vắc xin, thùng rác đặt ở dưới bàn.  



- Các tài liệu chuyên môn và hồ sơ theo quy định; các áp phích, tờ rơi hướng 

dẫn các bước thực hiện tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc, xử trí sự cố bất lợi sau 

tiêm chủng treo, dán tại nơi thực hiện tiêm chủng để cán bộ y tế, người dân có thể 

đọc, xem được.  

4.4. Chuẩn bị về nhân lực tiêm tại các điểm tiêm chủng  

- Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 

của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.  

- Nhân viên tham gia tiêm chủng và đối tượng hỗ trợ tiêm chủng phải được 

tập huấn về an toàn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, thực hiện theo dõi 

sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cán bộ thực hiện khám sàng lọc và tiêm 

chủng phải được tập huấn về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Có thể huy động nhân viên y tế từ các địa phương khác để tham gia triển 

khai tiêm chủng.  

- Huy động tối đa các lực lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng công an, 

quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn 

Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng: chuẩn bị tiêm chủng, tổ 

chức đón tiếp, hướng dẫn phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch 

tại điểm tiêm, đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại các khu 

vực để tiêm chủng, tìm kiếm và nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng. Tất cả các 

đối tượng tham gia hỗ trợ buổi tiêm phải được cung cấp thông tin đầy đủ về nhiệm 

vụ, cách thức thực hiện, phối hợp giữa các cá nhân liên quan tại buổi tiêm chủng.  

- Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

nhân viên cho từng đợt hoặc từng ngày nếu có thay đổi nhân lực tham gia.  

- Tất cả nhân viên tham gia tiêm chủng phải được tập huấn về tiêm phòng vắc 

xin COVID-19.   

-Thành phần hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng tùy theo tình hình thực tế đề xuất 

với Ban chỉ đạo hỗ trợ.  

4.5. Nhân lực giám sát 

 Thành lập các tổ giám sát trước trong và sau tại các điểm tiêm.  

5. Tập huấn triển khai chiến dịch  

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, 100% cán bộ tham gia chiến dịch tiêm 

chủng được cấp giấy chứng nhận an toàn tiêm chủng.  

- Tập huấn về nền tảng quản lý tiêm chủng COVD-19.  

6. Lĩnh vắc xin, vật tƣ tiêm chủng phục vụ công tác tiêm chủng chiến 

dịch.  

Trên cơ sở số lượng vắc xin và vật tư của Bộ Y tế cấp Khoa Dược-

TTB,VTYT chủ động lĩnh để triển khai theo quy định.  

7. Thực hiện tiêm chủng  

7.1. Các bƣớc thực hiện tiêm chủng  

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón:  

- Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang). 

 - Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.  

- Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện 

khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế bản giấy. Đối với đối tượng chưa thực hiện 



đăng ký trước khi đến tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng hướng dẫn người dân đăng ký 

trên hệ thống và theo dõi hướng dẫn từ hệ thống.  

Bước 2: Hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Đối 

với người chưa có phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên nền 

tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, nhân viên y tế cung cấp phiếu đồng ý tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 theo mẫu tại Phụ lục 2, Quyết định số 3588. Người được 

tiêm chủng điền thông tin và ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng trước khi sàng lọc.  

Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế.  

- Điền đầy đủ thông tin kết quả khám sàng lọc trên nền tảng quản lý tiêm 

chủng COVID-19. Nếu cơ sở tiêm chủng không điền được thông tin này trên hệ 

thống thì sử dụng phiếu khám sàng lọc.  

- Nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc và điền thông tin vào phiếu khám 

sàng lọc.   

Nếu đủ điều kiện tiêm chủng thì hướng dẫn đối tượng đến khu vực tiêm và tư 

vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng 

vắc xin và giải thích những sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm chủng. Thông báo cho 

đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường dùng của loại 

vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 các nội dung theo Phụ lục 3, Quyết định số 3588. Nếu đối tượng 

không đủ điều kiện tiêm thì tư vấn để chuyển cơ sở tiêm chủng hoặc ra về. 

 Bước 4: Thực hiện tiêm vắc xin Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho đối tượng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11, 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.  

7.2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng  

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng thực hiện theo Kế hoạch số 1019/KH-BYT 

ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 và Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 -2022.  

- Cơ sở tiêm chủng thực hiện việc đánh giá công tác đảm bảo an toàn tiêm 

chủng tại cơ sở tiêm chủng và thường xuyên cặp nhật theo quy định trong Quyết 

định 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Tiêu chí cơ sở 

an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Công tác khám sàng lọc trước tiêm phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 về việc Hướng 

dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết định số 

3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, 

bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19;  

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng Covid19, 

để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng 

phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu 

vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau:  



+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc 

Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp).  

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp 

(ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp 

cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.  

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm 

Adrenalin 1mg/1ml.  

- Ngoài ra chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết khác, phù hợp với quy 

chế chuyên môn và tình hình tại địa phương để đảm bảo an toàn trong chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

8. Sau khi tiêm chủng 

 - Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm.  

- Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm 

chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 theo phụ lục 04, Quyết 

định 3588.  

- Hướng dẫn đối tượng tiêm vắc xin tự theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và 

tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm 

chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại 

chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Các nội dung 

tư vấn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5488/BYT-KCB của Bộ Y tế 

ngày 09/7/2021 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19.  

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể 

từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến.  

- Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.  

- Quản lý bơm kim tiêm, lọ vắc xin và rác thải y tế sau buổi tiêm  

+ Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế tại điểm tiêm ngay sau buổi tiêm theo công văn số 102/MT-YT ngày 

4/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế 

trong tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 và đặc điểm của vắc xin COVID -19.  

+ Quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID -19 theo công văn số 5679/MT-YT 

ngày 16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.  

9. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo  

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phân công thành viên 

phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các điểm tiêm.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở tiêm chủng.  

10. Ghi chép và báo cáo  

- Dữ liệu tiêm chủng cá nhận được cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm chủng 

vắc xin COVID-19.  

- Báo cáo kết quả triển khai hàng ngày tại các tuyến:   



+ Các cơ sở tiêm chủng báo cáo số mũi tiêm đã thực hiện, trường hợp phản 

ứng thông thường và danh sách tai biến nặng sau tiêm chủng Phụ lục 5, Quyết định 

3588 và gửi báo cáo Trung tâm Y tế huyện trước 16 giờ 30 hàng ngày.  

+ Khoa TN, KSBT&HIV/AIDS rà soát và gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh trước 17 giờ 00.  

- Báo cáo kết thúc đợt tiêm: Gửi báo cáo bằng văn bản lên tuyến trên trong 

vòng 5 ngày sau khi kết thúc triển khai mỗi đợt tiêm chủng theo Phụ lục 6, Quyết 

định 3588.  

- Tất cả các đối tượng tiêm mũi 1 và mũi 2 đều phải được nhập vào phần mềm 

hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo dõi.  

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai Chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 tại đơn vị. Đôn đốc triển khai 

thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn.  

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng việc theo dõi, cấp cứu, xử lý các 

phản ứng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong 

chiến dịch.  

2. Khoa Dƣợc – TTB, VTYT  

- Tham mưu ban hành quyết định phân bổ vắc xin cho các đơn vị theo từng đợt.  

- Lĩnh vật tư, vắc xin kịp thời; đảm bảo hệ thống dây truyền lạnh trong công tác 

tiêm chủng chiến dịch. 

- Phối hợp chuẩn bị đầy đủ thuốc cấp cứu, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu 

trang...phục vụ cho công tác triển khai chiến dịch  

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

 - Lập dự toán kinh phí đảm bảo đầy đủ cho hoạt động tiêm chủng phòng 

chống dịch COVID-19 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Tham mưu thành lập, kiện toàn lại các tổ cấp cứu tại chỗ và lưu động với đầy 

đủ các trang thiết bị, phương tiện, thuốc, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có trường 

hợp phản ứng tiêm chủng.  

- Hướng dẫn các biểu mẫu và thủ tục, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác triển khai chiến dịch. 

4. Khoa Truyền nhiễm, KSBT&HIV/AIDS  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương trong điều tra, lập danh sách đối tượng.  

- Triển khai các hoạt động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối 

tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Bộ Y tế; 

- Lập danh sách và phối hợp tổ chức tiêm cho các đối tượng tiêm theo phân bổ 

vắc xin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông, 

cách theo dõi sau tiêm và xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm; 

- Báo cáo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện 

kết quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên toàn huyện theo quy định. 

5.  Tổ TTGDSK 



 Thực hiện các hoạt động truyền thông theo kế hoạch. 

6. Các khoa điều trị  

- Sẵn sàng phối hợp, thu dung, tiếp nhận khám và điều trị kịp thời các trường 

hợp phản ứng sau tiêm, nhất là cấp cứu, xử trí những tai biến nặng tại điểm tiêm.  

- Cử nhân lực tham gia các hoạt động của chiến dịch khi có yêu cầu. 

- Thông báo, bố trí, xắp xếp nhân lực để tham gia tiêm chủng theo đúng thời gian mời. 

7. Đội cấp cứu lƣu động 

- Chuẩn bị đầy đủ vật chất, thuốc, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng có mặt và 

cấp cứu lưu động khi có yêu cầu. 

- Thường trực cấp cứu 24/24h trong các ngày triển khai chiến dịch. 

8. Khoa gây mê hồi sức - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

 - Chịu trách nhiệm thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 

ngay sau buổi tiêm theo công văn số 102/MT-YT ngày 4/3/2021 của Cục Quản lý 

môi trường y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng 

covid-19 và đặc điểm của vắc xin COVID -19. 

- Quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID -19 theo công văn số 5679/MT-YT ngày 

16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

9. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Phối hợp với các ban ngành trong lập danh sách đúng, đủ đối tượng tiêm 

theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ (Lưu Ý: 

Lập danh sách các đối tượng theo biểu mẫu gửi kèm, cập nhật đầy đủ theo các cột 

mục, đánh số thứ tự ưu tiên,... theo đúng biểu mẫu, không thêm bớt ô. Tổng hợp các 

đối tượng trên địa bàn gửi trước 19/8/2021). 

- Hướng dẫn các đối tượng, người dân thuộc đối tượng tiêm chủng phải cài 

đặt sổ sức khỏe điện tử để có chứng nhận điện tử về tiêm vắc xin phòng COVD-19 

và phục vụ cho hệ thống công tác tiêm chủng. 

- Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Trạm Y tế các xã, thị trấn tham 

mưu cho UBND xã, thị trấn ban hành thông báo cho các đối tượng trong danh sách 

tiêm chủng đến địa điểm tiêm đúng thời gian quy định.  

(Lưu ý: Đối với những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long 

đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng). 

- Thông báo người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân 

như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai 

báo y tế theo quy định tại điểm tiêm chủng. 

- Phối hợp với Văn hóa xã tuyên truyền về đối tượng được tiêm chủng, mục 

đích, ý nghĩa, trách nhiệm của đối tượng tham gia tiêm, phòng bệnh để chống dịch 

COVD-19.  

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng tự theo 

dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 7 ngày sau 

tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu 

chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Liên 

hệ với bệnh viện, đội cấp cứu lưu động hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có 

một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở... hoặc khi phản ứng 

thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng 



Trên đây là kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021 - 2022 trên địa bàn huyện của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông. Trên 

cơ sở Kế hoạch này các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai 

trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch. Kế hoạch này có thể điều chỉnh, bổ sung 

khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông 

(TKCT: Triệu Thị Hằng ĐT/Zalo: 0817226889);  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:                                                          

- Sở Y tế (B/cáo) ; 

- TT KSBT tỉnh (B/cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (B/cáo); 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- BGĐ TT  (C/đạo); 

- Các khoa, phòng (T/hiện); 

- Đội cấp cứu lưu động (T/hiện); 

- Tổ TT GDSK (T/hiện); 

- UBND xã, TT (P/hợp); 

- Trạm Y tế các xã, TT (T/hiện); 

- Lưu VT.  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hà 
 

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
Tỉnh:….............. Huyện:…................................ 

Xã:…................. Điểm tiêm chủng:…................ 

 

 
TT 

 

 
Họ và tên * 

 
Ngày 

tháng năm 

sinh 

 

 
Tuổi 

 

 
Giới 

Mã nhóm 

đối tượng 

ưu tiên 

(Đánh số 

từ 1-10) 

 

Đơn 

vị 

công 

tác 

 

Số 

điện 

thoại 

* 

 
Số 

CMT/ 

CCCD* 

Số thẻ 

bảo 

hiểm 

y tế 
* 

Địa chỉ nơi ở hiện tại * Thông tin tiêm chủng 

Cán bộ Y tế ghi 

 
 

GHI CHÚ 

Số 

nhà/ 

Tổ 

Xã 

/Phường 

Quận 

/Huyện 

 
Tỉnh/TP 

Ngày 
tiêm mũi 

1 

Ngày 
tiêm mũi 

2 

1  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

2  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

3  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

4  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

5  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

6  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

7  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

8  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

9  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

10  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

11  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

12  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

13  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

14  .../.../......            .../.../20... .../.../20...  

*: BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN 

Mã nhóm đối tƣợng ƣu tiên: (1) Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; (2) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất 

nhập cảnh; (3) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước ......... ; (4) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người 

làm việc tại các 

cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; (5) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; (6) Người sinh sống tại các vùng có dịch; (7) Người nghèo, các 

đối tượng chính sách xã hội; (8) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; (9) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu 

cầu phòng chống dịch; (10) Nhóm khác, ghi rõ…...... 

…......., Ngày........tháng   năm 202… 

Ngƣời lập danh sách Lãnh đạo đơn vị 



Phụ lục 2 
 

 

           PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

 

 
1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên 

vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. 

Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng 

được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K 

phòng, chống dịch COVID- 19. 

 
2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu 

hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn 

nôn, sốt, đau cơ….hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

 
3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm 

chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều 

trị kịp thời. 

 
Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và: 

 
Đồng ý tiêm chủng ☐                       Không đồng ý tiêm chủng ☐ 

Họ tên người được tiêm chủng:......................................................................... 

 
Số điện thoại: .............................................. 

 
............, ngày......tháng……năm 202… 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



Phụ lục 3  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021của Bộ Y tế) 

 

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 

……………………….. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

                            PHIẾU SÀNG LỌC TRƢỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Họ và tên: ………………………………………………………………… Nam □ Nữ □ 

Ngày sinh …………………………………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….. 

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………….Số điện thoại: ……………………………… 

I. Sàng lọc 
1. Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên (Nếu có, loại tác nhân dị ứng:…………… 

………….)  
Không □  Có □ 

2. Tiền sử bị COVID-19 trong vòng 6 tháng  Không □  Có □ 
3. Tiền sử tiêm vắc xin khác trong 14 ngày qua (Nếu có, loại vắc xin:……… 

………....)  
Không □  Có □ 

4 Tiền sử bệnh mạn tính, đang tiến triển (Nếu có, loại bệnh:…………………….....….)  Không □  Có □ 
5. Đang bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đã cắt 

lách, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, corticoid liều cao (tương đương hoặc hơn 2mg 

prednisolon/kg/ngày trong ít nhất 7 ngày) 
Không □  Có □ 

6. Bệnh cấp tính (Nếu có, loại bệnh mắc:…………………………… 

...…………..…....)  
Không □  Có □ 

7. Đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ  Không □  Có □ 
8. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào  Không □  Có □ 
9. Tiền sử bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định (Nếu có, loại bệnh:…… …… 

…………………………………………………………………………………………...)  
Không □  Có □ 

10. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông  Không □  Có □ 
11. Độ tuổi: ≥65 tuổi  Không □  Có □ 
12. Bất thường dấu hiệu sống (ghi rõ) 

• Nhiệt độ: độ C 

• Mạch: lần/phút 

• Huyết áp: mmHg 

• Nhịp thở: lần/phút; SpO2: % (nếu có) 

Không □  Có □ 

13. Dấu hiệu bất thường khi nghe tim phổi  Không □  Có □ 
14. Rối loạn tri giác  Không □  Có □ 
15. Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19: 

□ Chưa tiêm 

□ Đã tiêm, loại vắc xin:…… …………..…………………………………………… 
  

II. Kết luận: 

- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay (Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường) 

- Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại (Khi CÓ điểm bất thường tại mục 1) 

- Trì hoãn tiêm chủng (Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

- Chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện (Khi CÓ tại các mục 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14) 

 

 

 

 

- Đề nghị chuyển đến ……………………………………………………………………….. 

- Lý do: ………………………………………………………………………………………… 
Thời gian:… giờ … phút, ngày ....tháng năm 2021 

Ngƣời thực hiện sàng lọc 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 



Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-BYT ngày 17/03/2021) 
 
 

   

 QR  CODE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 
Họ và tên: ..................................................................................................................................................................... 

Sinh ngày: ……………….................tháng .................................năm ......................................................... 

Số điện thoại: ............................................................................................................................................................. 

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................. 

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19: 
 

Mũi 1: ngày .........tháng .........năm 202. Mũi 2: ngày ....    ...tháng     ......năm 202......... 

Đơn vị tiêm chủng 

(Ký, đóng dấu) 

Đơn vị tiêm chủng 

(Ký, đóng dấu) 
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